
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrH Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2022 
V/v tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy SGK 10  

        theo chương trình GDPT 2018 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng trường Phổ thông nhiều cấp có cấp THPT; 

- Giám đốc trung tâm GDTX Thành phố;  

- Giám đốc trung tâm GDTX-GDNN quận/huyện.  

   

Thực hiện công văn số 503/BGDĐT-GDTrH ngày 17/02/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và 

lớp 10 năm học 2022-2023. Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; công ty Đầu 

tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho giáo 

viên THPT sử dụng sách giáo khoa lớp 10 giảng dạy từ năm học 2022-2023. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 06 ngày, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022.  

Sáng từ 8h – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h. 

(Lịch chi tiết theo Chương trình tập huấn đính kèm – Phụ lục 1). 

2. Hình thức: Trực tuyến tại các điểm cầu, sử dụng nền tảng trực tuyến của các nhà xuất 

bản cung cấp.  

- Đối với bộ sách Cánh diều: Tập huấn trên nền tảng Zoom. 

(Link các phòng Hội thảo sẽ được đính kèm  - Phụ lục 2). 

- Đối với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Chân trời sáng tạo: sử dụng nền 

tảng tập huấn của NXB GD tại taphuan.nxbgd.vn, đăng nhập bằng tài khoản nhà trường.  

(Danh sách tài khoản và hướng dẫn đính kèm – Phụ lục 3). 

3. Thành phần tại các điểm cầu:  

 Điểm cầu trung tâm -  Sở Giáo dục và Đào tạo:   

Khai mạc tại Hội trường Tầng 3, Khu B, Sở GDĐT. 

 - Trân trọng kính mời Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

   - Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, phòng GDTX-CNĐH. 

 - Đại biểu các nhà xuất bản. 

  Điểm cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

và bộ sách Chân trời sáng tạo):  

- Đại diện Nhà xuất bản. 

- Chủ biên và các tác giả sách giáo khoa; Các báo cáo viên.  

 Điểm cầu công ty Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (Bộ sách Cánh diều):  

- Đại diện Nhà xuất bản. 

- Chủ biên và tác giả sách giáo khoa; Các báo cáo viên.  
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 Điểm cầu cơ sở - Trường THPT, PT nhiều cấp có cấp THPT, Trung tâm GDTX Thành 

phố, Trung tâm GDTX-GDNN quận/huyện (gọi chung là đơn vị): 

 Mỗi đơn vị bố trí đủ số phòng tập huấn đảm bảo mỗi môn học tập huấn tại 01 phòng 

theo lịch tập huấn và theo đúng bộ sách giáo khoa nhà trường đã lựa chọn. 

Mỗi phòng tập huấn là 01 điểm cầu theo từng môn học đại diện là tổ trưởng/nhóm 

trưởng chuyên môn gồm:  

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đúng chuyên môn.  

- Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn. 

4. Tài liệu tập huấn: 

Sách giáo khoa, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo 

khoa được đăng tải trên website của các nhà xuất bản:  

- Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; bộ Chân trời sáng tạo: taphuan.nxbgd.vn  

- Bộ Cánh diều: www.hoc10.vn 

5. Lịch kiểm tra kỹ thuật các điểm cầu: 

- Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; bộ Chân trời sáng tạo: từ 14h - 17h ngày 24/6/2022. 

Các đơn vị đăng nhập vào nền tảng tập huấn taphuan.nxbgd.vn, đăng nhập bằng tài khoản nhà 

trường, chọn phòng tập huấn theo từng bộ môn. 

- Bộ Cánh diều: Sáng từ 7h30 - 8h, chiều từ 13h - 13h30 trước các buổi tập huấn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị người đứng đầu các đơn vị căn cứ lịch tập huấn của 

các nhà xuất bản, đối chiếu các bản sách nhà trường đã lựa chọn để xây dựng kế hoạch tập 

huấn cho từng tổ bộ môn. Các đơn vị bố trí đủ số lượng phòng tập huấn có âm thanh, máy 

tính, máy chiếu và kết nối Internet đảm bảo chất lượng cho buổi tập huấn; phổ biến lịch tập 

huấn đến toàn thể giáo viên và đôn đốc giáo viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Khi đi tập 

huấn, giáo viên mang theo máy tính, tài liệu liên quan.  

Trong quá trình tập huấn, nếu có vướng mắc về kỹ thuật, các đơn vị liên hệ đầu mối 

bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Chân trời sáng tạo: tổng đài Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 1900 4503 – Kỹ thuật viên 0388521699 hoặc 0388291699; bộ Cánh Diều: bà Lê 

Thị Lan Phương – Công ty VIPEC – Điện thoại: 0961489790. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra công tác tập huấn tại các điểm cầu cơ sở./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Như kính gửi; 

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 

- Công ty Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 

http://www.hoc10.vn/
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Phụ lục 1 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

Ngày  Thời gian Môn học Bộ sách 

27/06/2022 

Cả ngày Ngữ văn 10 và CĐHT Ngữ văn 10 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Vật lí 10 và CĐHT Vật lý 10 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày 
Công nghệ 10 và CĐHT Công nghệ 10 

(Công nghệ trồng trọt) Kết nối tri thức với cuộc sống 

28/06/2022 

Cả ngày Hoá học 10 và CĐHT Hoá học 10 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày 
Hoạt động trải nghiệm,  

hướng nghiệp 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Giáo dục thể chất 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sáng Toán 10 và CĐHT Toán 10 Cánh Diều 

Sáng Ngữ văn 10 và CĐHT Ngữ văn 10 Cánh Diều 

Chiều  Âm nhạc 10 và CĐHT Âm nhạc 10 Cánh Diều 

Chiều 
Giáo dục Kinh tế và pháp luật 10 và 

CĐHT Giáo dục Kinh tế và pháp luật 10 
Cánh Diều 

29/06/2022 

Cả ngày Toán 10 và CĐHT Toán 10 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày  Âm nhạc 10 và CĐHT Âm nhạc 10  
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Địa lí 10 và CĐHT Địa lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chiều Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 Friends Global 

Sáng 
Công nghệ 10 và CĐHT Công nghệ 10 

(Thiết kế và công nghệ) 
Cánh Diều 

Sáng Tiếng Anh 10 Cánh Diều 

Chiều Sinh học 10 và CĐHT Sinh học 10 Cánh Diều 

Chiều Vật lí 10 và CĐHT Vật lý 10 Cánh Diều 

30/06/2022 

 

 

 

 

Cả ngày 
Giáo dục Kinh tế và pháp luật 10 và 

CĐHT Giáo dục Kinh tế và pháp luật 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Sinh học 10 và CĐHT Sinh học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 
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Ngày  Thời gian Môn học Bộ sách 

 

 

 

 

30/06/2022 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày 
Công nghệ 10 và CĐHT Công nghệ 10 

(Thiết kế và công nghệ) Kết nối tri thức với cuộc sống 

Cả ngày Mĩ thuật 10 và CĐHT Mỹ thuật 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Cả ngày  Tin học 10 và CĐHT Tin học 10 Cánh Diều 

Sáng 
Hoạt động trải nghiệm,  

Hướng nghiệp 10 
Cánh Diều 

Sáng Lịch sử 10 và CĐHT Lịch sử 10 Cánh Diều 

Chiều GD Quốc phòng và an ninh 10 Cánh Diều 

01/07/2022 

Cả ngày Lịch sử 10 và CĐHT Lịch sử 10 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

Cả ngày Tin học 10 và CĐHT Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Cả ngày GD Quốc phòng và an ninh 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sáng 
Công nghệ 10 và CĐHT Công nghệ 10 

(Công nghệ Trồng trọt) 
Cánh Diều 

Chiều Hoá học 10 và CĐHT Hóa học 10 Cánh Diều 

Chiều  Giáo dục thể chất 10 Cánh Diều 

Chiều  Địa lí 10 và CĐHT Địa lý 10 Cánh Diều 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH PHÒNG TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA 10 - Bộ Cánh diều 

Ghi chú: Sử dụng nền tảng Zoom 

Ngày Buổi Môn Phòng Link Zoom 

28/6/2022 
Sáng 

8:00-11:30 

Ngữ văn 10 và 

CĐHT Ngữ văn 10 
P8 

https://us02web.zoom.us/j/8539428375

2?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lme

VkvTGowQT09  

Meeting ID: 853 9428 3752  

Passcode: 123456 

28/6/2022 Sáng 

8:00-11:30 

Toán 10 và CĐHT 

Toán 10 
P9 

https://us02web.zoom.us/j/8645943912

9?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIa

noyTGJldz09  

 

Meeting ID: 864 5943 9129  

Passcode: 123456 

28/6/2022 Chiều 

13:30-17:00 

GDKTPL 10 và 

CĐHT GDKTPL 10 
P7 

https://us02web.zoom.us/j/8140003320

9?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VH

N5cDlEdz09  

 

Meeting ID: 814 0003 3209  

Passcode: 123456 

28/6/2022 Chiều 

13:30-17:00 

Âm Nhạc 10 và 

CĐHT Âm Nhạc 10 
P8 

https://us02web.zoom.us/j/8539428375

2?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lme

VkvTGowQT09  

 

Meeting ID: 853 9428 3752  

Passcode: 123456 

29/6/2022 
Sáng 

8:00-11:30 

Công nghệ 10 và 

CĐHT Công nghệ  

10 (Công nghệ và 

thiết kế) 

P8 

https://us02web.zoom.us/j/8539428375

2?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lme

VkvTGowQT09  

 

Meeting ID: 853 9428 3752  

Passcode: 123456 

29/6/2022 Sáng 

8:00-11:30 
TA 10 P9 

https://us02web.zoom.us/j/8645943912

9?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIa

noyTGJldz09  

 

Meeting ID: 864 5943 9129  

Passcode: 123456 

29/6/2022 Chiều 

13:30-17:00 

VL 10 và CĐHT VL 

10 
P8 

https://us02web.zoom.us/j/8539428375

2?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lme

VkvTGowQT09  

 

Meeting ID: 853 9428 3752  

Passcode: 123456 

29/6/2022 Chiều 

13:30-17:00 

SH 10 và CĐHT SH 

10 
P9 

https://us02web.zoom.us/j/8645943912

9?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIa

noyTGJldz09  

 

Meeting ID: 864 5943 9129  

Passcode: 123456 

30/6/2022 
Sáng 

8:00-11:30 

Lịch sử 10 và CĐHT 

Lịch sử  10 
P3 

https://us02web.zoom.us/j/8809308204

1?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2Q

xNkljRmozUT09  

 

https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09%20Meeting%20ID:%20853%209428%203752%20Passcode:%20123456
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09%20Meeting%20ID:%20853%209428%203752%20Passcode:%20123456
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09%20Meeting%20ID:%20853%209428%203752%20Passcode:%20123456
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09%20Meeting%20ID:%20853%209428%203752%20Passcode:%20123456
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09%20Meeting%20ID:%20853%209428%203752%20Passcode:%20123456
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/81400033209?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
https://us02web.zoom.us/j/81400033209?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
https://us02web.zoom.us/j/81400033209?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
https://us02web.zoom.us/j/81400033209?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
https://us02web.zoom.us/j/81400033209?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
https://us02web.zoom.us/j/81400033209?pwd=L05RUEZja292aTAyRnM1VHN5cDlEdz09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/85394283752?pwd=OThpaGQ3Wk9kNWo5N0lmeVkvTGowQT09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/86459439129?pwd=TUEvRnR0Nm1manZYM1FIanoyTGJldz09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
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Meeting ID: 880 9308 2041  

Passcode: 123456 

30/6/2022 Sáng 

8:00-11:30 

Tin học 10 và CĐHT 

Tin học 10 (THUD) 
P4 

https://us02web.zoom.us/j/8496576042

4?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82e

Vg1NTZydz09  

 

Meeting ID: 849 6576 0424  

Passcode: 123456 

30/6/2022 Sáng 

8:00-11:30 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

P5 

https://us02web.zoom.us/j/8302132821

6?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxUR

mpTUTBxdz09  

 

Meeting ID: 830 2132 8216  

Passcode: 123456 

30/6/2022 Chiều 

13:30-17:00 

Giáo dục quốc phòng 

an ninh 10 
P2 

https://us02web.zoom.us/j/8472991910

9?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU

2pSMlJldz09  

 

Meeting ID: 847 2991 9109  

Passcode: 123456 

30/6/2022 Chiều 

13:30-17:00 

Tin học 10 và CĐHT 

Tin học 10 (KHMT) 
P1 

https://us02web.zoom.us/j/8995078383

8?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1d

UMXdpQT09  

 

Meeting ID: 899 5078 3838  

Passcode: 123456 

30/6/2022 
Chiều 

13:30-17:00 

Giáo dục quốc phòng 

an ninh 10 
P2 

https://us02web.zoom.us/j/8472991910

9?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU

2pSMlJldz09  

 

Meeting ID: 847 2991 9109  

Passcode: 123456 

01/7/2022 
Sáng 

8:00-11:30 

Công nghệ 10 và 

CĐHT Công nghệ 10 

(Trồng trọt) 

P1 

https://us02web.zoom.us/j/8995078383

8?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1d

UMXdpQT09  

 

Meeting ID: 899 5078 3838  

Passcode: 123456 

01/7/2022 
Chiều 

13:30-17:00 

Hóa học 10 và 

CĐHT Hóa học 10 
P1 

https://us02web.zoom.us/j/8995078383

8?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1d

UMXdpQT09  

 

Meeting ID: 899 5078 3838  

Passcode: 123456 

01/7/2022 
Chiều 

13:30-17:00 

Địa lý 10 và CĐHT 

Địa lý  10 
P2 

https://us02web.zoom.us/j/8472991910

9?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU

2pSMlJldz09  

 

Meeting ID: 847 2991 9109  

Passcode: 123456 

01/7/2022 
Chiều 

13:30-17:00 
Giáo dục thể chất 10  P3 

https://us02web.zoom.us/j/8809308204

1?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2Q

xNkljRmozUT09  

 

https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/88093082041?pwd=WW9BeHA1QWNNYzd6Q2QxNkljRmozUT09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/84965760424?pwd=d3NOZFBLaDd4OFRHVm82eVg1NTZydz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83021328216?pwd=Qy93OHpxMjZNYTJyaWxURmpTUTBxdz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/89950783838?pwd=U1JZV253QittNVF3Mkp5d1dUMXdpQT09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
https://us02web.zoom.us/j/84729919109?pwd=WXhoNXNnc3Y3c29HUWJPU2pSMlJldz09
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Meeting ID: 880 9308 2041  

Passcode: 123456 
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SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH FRIENDS GLOBAL LỚP 10  

● Thời gian: Chiều: 13h30 – 17h00 ngày 29/6/2022 

● Link Zoom:  

https://zoom.us/j/97221759172?pwd=T3BiV09STVpiZ3RmU0RIMmhSbGU2dz09 

Meeting ID: 972 2175 9172 

Passcode: 123456789 

NXBGDVN trân trọng gửi tới Quý thầy cô gói quà tặng Hệ thống Hợp phần bổ 

trợ dành cho Bộ SGK Tiếng Anh Friends Global 10 hoàn toàn MIỄN PHÍ tại:   

https://drive.google.com/drive/folders/1px1zkMcDDymT2yeBpuou6uw2yqt1RZTI    

Mọi thắc mắc về chuyên môn liên quan đến bộ sách Tiếng Anh 10 Friends 

Global, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ qua các kênh sau: 

• Hotline : (028) 73 035 556 - (Ext: 1012) 

• Email: chuyenmonsta@phuongnam.edu.vn 

Quý thầy cô có thể cập nhật tiến độ về tài nguyên của bộ sách Tiếng Anh 10 

Friends Global qua các kênh sau: 

• Website: https://phuongnam.edu.vn 

• Fanpage: https://www.facebook.com/phuongnam.edu.vn 

• Zalo OA: https://zalo.me/sedidco 

• Group: https://www.facebook.com/groups/gvta.sedidco 

  



 

9 

 

Phụ lục 3: HƯỚNG DẪN THAM DỰ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG 

SGK LỚP 10 CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

A. Tham dự lớp bồi dưỡng trực tuyến (27/06-01/07/2022) 

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Zoom trên máy tính bằng bộ cài trên nền tảng Tập 

huấn của NXBGDVN tại https://taphuan.nxbgd.vn/ hoặc bộ cài Zoom tại 

https://zoom.us/download 
 

 
 

Tải ứng dụng Zoom tại nền tảng Tập huấn (Thực hiện sau bước 2) 

Lưu ý: Các Sở/Phòng/trường (sau đây gọi tắt là “đơn vị”) vui lòng cập nhật phiên bản Zoom mới nhất. 

 
Bước 2: Truy cập nền tảng Bồi dưỡng của NXBGDVN tại địa chỉ 

https://taphuan.nxbgd.vn/ 

và thực hiện ĐĂNG NHẬP bằng tài khoản đơn vị Sở/Phòng/Trường 
 

 

 
 

Thông tin tài khoản đăng nhập 

+ ID (sử dụng một trong hai 

thông tin sau): 

(1) Email: 

abc123@gmail.com (theo 

thông tin email đã đăng ký). 

(2) ID: 12132992 

(được NXBGDVN tạo dựa 

trên danh sách đăng ký; 

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: 

được gửi trực tiếp đến SĐT và 

email đã đăng ký 

 

 
 

Lưu ý: Tài khoản đăng nhập trên trang taphuan.nxbgd.vn sử dụng để tham gia lớp Bồi dưỡng 

trực tuyến là tài khoản quản lý được cung cấp cho Sở; Phòng hoặc Trường. Ngoài việc tham 

gia các lớp trực tuyến, các tài khoản quản lý trên còn được sử dụng để quản lý thông tin, thu 

thập báo cáo đối với các tài khoản giáo viên thuộc cấp quản lý của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://zoom.us/download
https://taphuan.nxbgd.vn/
mailto:abc123@gmail.com
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Bước 3: Cập nhật, kiểm tra thông tin tài khoản, thông tin khóa tập huấn 

Chọn mục “Lịch trình của tôi”, chọn khóa bồi dưỡng/SGK bồi dưỡng và ấn nút “Tham gia” 
 

- Tính năng “Lịch trình của 

tôi” giúp quý đơn vị kiểm 

tra tất cả các lịch được Sở 

Giáo dục đăng kí và được 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam mời tham dự. 

- Số lượng truy cập: 1 tài 

khoản đơn vị sẽ tham gia 

được nhiều môn cùng một 

thời điểm. Tuy nhiên, mỗi 

lớp tập huấn phải được 

truy cập trên một thiết bị 

khác nhau. Ví dụ: Tài 

khoản Trường tiểu học A, 

ngày 06/6/2022 tham gia 

cùng lúc các môn khác 

nhau ví dụ như Toán 3, 

Tiếng Việt 3, Đạo đức 3,.... 

nhưng chỉ có duy nhất một 

thiết bị truy cập cùng lúc 

tại phòng Toán 3. 

3.1 Chọn mục “Lịch trình của tôi” 
 

 

3.2 Kiểm tra thông tin các chương trình hội thảo 
 

 
 

 

 

3.3 Kiểm tra thông tin cuộc họp và ấn tham gia 

  

 

Trên giao diện nền tảng tập huấn sẽ dẫn đường link qua Zoom, Điểm cầu sẽ không cần các thông tin 

như tên đăng nhập thuận tiện công tác thống kê, điểm danh khi tham gia tập huấn 

 Quý đơn vị vui lòng cập nhật thông tin 

- Gmail (dùng nhận thông báo lịch trình, khôi 

phục mật khẩu khi cần thiết) 

- Số điện thoại phụ trách đơn vị 

 Trường hợp chưa cập nhật thông tin tài khoản 

- Khi ấn tham gia sẽ xuất hiện bảng sau, đơn vị vui 

lòng điện các trường thông tin thiếu (gmail). 

 

 

 

Lưu ý: NXBGDVN sẽ không thực hiện gửi ID Zoom hay link để kiểm soát số lượng điểm cầu tham gia 

và tên điểm cầu, phục vụ công tác thống kê báo cáo sau mỗi đợt tập huấn. Ngoài ra, Lịch và đường link 

tham gia cũng sẽ được gửi thông báo qua email được đăng kí/cập nhật trong tài khoản quản lý cấp 

Sở/Phòng/Trường từ 24h đến 48h trước các ngày tập huấn và các đường link này cũng hoạt động giống 

đường link trên website. 
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Bước 4: Từ trang tập huấn sẽ được tự động chuyển qua phòng Zoom, giao diện chính của 

chương trình bồi dưỡng 

 
Trong đó: 

1. Nhắn tin: Dùng để nhắn tin trao đổi với chủ 

trì và diễn giả; 

2. Giơ tay: Yêu cầu giơ tay phát biểu hoặc có 

vấn đề cần hỏi để người chủ trì và diễn giả biết. 

3. Hỏi đáp: đặt câu hỏi cho người chủ trì cuộc 

họp và diễn giả. 

Lưu ý: Khi đơn vị được Điểm cầu trung tâm cấp quyền, yêu cầu bật Camera và Micro xin vui lòng ấn 

chấp nhận “vào như người tham gia chính” 

Khi đơn vị mong muốn được bật Cam, mic vui lòng ấn “Giơ tay”, tùy thuộc tình hình thực tế Điểm cầu 

trung tâm sẽ cấp quyền bật cả Camera và Micro hoặc chỉ cho phép bật Micro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GÓC HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN 

Hotline/Zalo 0388521699 – 0388291699 (06h00-21h00) 
 

 Các vấn đề hỗ trợ: 

- Chưa có tài khoản nền tảng Tập huấn 

- Nền tảng Tập huấn chưa hiện thị lịch; nhầm lịch 

- Truy cập báo lỗi, mất âm thanh, hình ảnh. 

- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến Bồi dưỡng Giáo 

viên trực tuyến 

 Lưu ý và tiện hỗ trợ: 

- Vui lòng kết bạn Zalo với 2 số điện thoại trên 

- Cài đặt phần mềm Ultraview: 

https://www.ultraviewer.net/vi/download.html 

Bước 1: Cài đặt phần mềm Ultraview Bước 2: Mở và cung cấp thông tin 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ultraviewer.net/vi/download.html
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B. Giáo viên tự Bồi dưỡng qua nền tảng Tập huấn của NXBGDVN 

Bước 1: Truy cập nền tảng Tập huấn của NXBGDVN tại địa chỉ 

https://taphuan.nxbgd.vn/ 

Bước 2: Thực hiện công tác tự bồi dưỡng 

Cách 1: Sử dụng tư liệu KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP 

- Giáo viên ấn nút “Xem ngay” thực hiện chọn khóa tập 

huấn/SGK đang cần. 

- Giáo viên được quyền xem tất cả các tài liệu bao gồm: 

Sách học sinh, sách giáo viên, sách bài tập, kế hoạch dạy 

học, tiết dạy minh họa, bài giảng bồi dưỡng, tài liệu giới 

thiệu sách,…. 

Tuy nhiên, tất cả tài liệu này chỉ xem và không được tải về. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cách 2: Sử dụng tư liệu CÓ DÙNG ĐĂNG NHẬP 

2.1 Tài khoản 

+ ID (sử dụng một trong hai thông tin sau): 

(1) Email: abc123@gmail.com (theo thông tin 

email đã đăng ký). 

(2) ID: 12132992 (được NXBGDVN tạo dựa 

trên danh sách đăng ký); 

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: được gửi trực 

tiếp đến SĐT và email đã đăng ký bởi Đơn vị 

chủ quản. 

2.2 Đăng nhập – Cập nhật thông tin 

- Giáo viên kiểm tra lại thông tin cá nhân Gmail, SĐT 

- Khi đã đăng nhập vào nền tảng, Thầy/cô xác nhận tài khoản khi đăng nhập lần đầu: Thầy/cô đã có 

Tài khoản/ chưa có Tài khoản. Nếu Thầy/cô chưa có Tài khoản vui lòng nhấn chọn “Tôi chưa có Tài 

khoản” và bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân. Sau đó nhấn Hoàn thành và Thầy/cô thay đổi mật khẩu 

để đảm bảo tính bảo mật cho Tài khoản ( Thầy/ cô lưu ý khi đổi mật khẩu: mật khẩu ít nhất gồm 6 ký 
tự, gồm số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://taphuan.nxbgd.vn/
mailto:abc123@gmail.com
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2.3 Sử dụng tài liệu tại 2 trang Tập huấn và Hành trang số 
 

- Tại nền tảng Tập huấn, tài khoản giáo viên sẽ 

được tải tất cả các tài liệu có trên nền tảng (bao 

gồm kế hoạch dạy học, tài liệu giới thiệu sách, tiết 

học minh họa,… trừ các file SGK, SGV, SBT,… 

- Tại nền tảng Hành Trang số, tài khoản trên 

trang Tập huấn sẽ được sử dụng tất cả tài liệu dữ 

liệu trên nền tảng như tải các học liệu điện tử và 

có thêm chức năng soạn bài giảng điện tử từ các 

tài liệu có sẵn,… 

 

 

 

 
2.4 Tham gia làm bài kiểm tra đánh giá sau tập huấn 

Để làm bài kiểm tra Thầy/cô nhấn vào Trang cá nhân sau đó 

1. Chọn mục Khóa tập huấn phù hợp 

2. Chọn môn kiểm tra Tập huấn 

3. Nhấn vào Làm bài kiểm tra. 

4. Sau khi làm bài kiểm tra xong Thầy/cô nhấn Nộp bài và kết thúc bài kiểm tra 

 

 

 

 
- Thời gian làm bài kiểm tra bắt đầu sau khi tham gia Hội thảo bồi dưỡng trực tuyến và hạn làm bài 

kiểm tra được thực hiện theo yêu cầu của từng Sở Giáo dục. 

- Giáo viên đăng nhập tài khoản, chọn SGK, chọn “Kiểm tra tập huấn”, thực hiện làm bài kiểm tra 

và “nộp bài”. Điểm sẽ hiện thị sau ngay khi làm bài. 

GÓC HỖ TRỢ TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN 

Hotline 19004503 hoặc Zalo Hành Trang số 0989320716 

 Thời gian: 8h00-12h00 và 13h30-17h30; 

 Tăng cường hỗ trợ trong thời gian Tập huấn: Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 17h30-20h30 Thứ Bảy, Chủ nhật 8h00-12h00 và 13h30-17h30 
 

Các vấn đề hỗ trợ: 

- Không đăng nhập được vào Tài khoản 

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân, mật khẩu 

- Gặp lỗi khi làm bài thu hoạch, kết quả bài 

kiểm tra đánh giá sau tập huấn. 

Lưu ý và tiện hỗ trợ: 

- Thầy cô khi có yêu cầu ngoài việc hỗ trợ qua tổng đài hoặc điền 

thông tin yêu cầu qua biểu mẫu sau (có thể sử dụng đinh thoại 

quét mã Qr) yêu cầu của thầy cô sẽ được phản hồi qua kênh thông 

tin trực tuyến tự động. Đội ngũ kĩ thuật sẽ xử lý yêu cầu trong 

vòng 12-24 giờ kể từ khi tiếp nhận được thông tin. 

Biểu mẫu tiếp nhận thông tin: 

https://bit.ly/hotrogiaovienNXBGDVN 

Kênh trả kết quả hỗ trợ tài khoản giáo viên: 

 https://bit.ly/TraketquaTKgiaovienNXBGDVN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/hotrogiaovienNXBGDVN
https://bit.ly/TraketquaTKgiaovienNXBGDVN
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DANH SÁCH TÀI KHOẢN TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA 10 

Bộ sách Kết nối với cuộc sống, Chân trời sáng tạo 

Ghi chú: Các tổ chuyên môn sử dụng chung ID và mật khẩu của nhà trường đăng nhập theo hướng 

dẫn dưới đây, chọn đúng lớp tập huấn theo môn để tham gia tập huấn bồi dưỡng. 

STT Tên trường ID Đăng nhập Mật khẩu 

1 THPT An Dương 53131256 123456Aa@ 

2 THPT An Lão 53131257 123456Aa@ 

3 THPT Bạch Đằng 53131258 123456Aa@ 

4 THPT Cát Bà 53131259 123456Aa@ 

5 THPT Cát Hải 53131260 123456Aa@ 

6 THPT Cộng Hiền 53131261 123456Aa@ 

7 THPT Đồ Sơn 53131262 123456Aa@ 

8 THPT Hùng Thắng 53131263 123456Aa@ 

9 THPT Kiến An 53131264 123456Aa@ 

10 THPT Kiến Thuỵ 53131265 123456Aa@ 

11 THPT Hồng Bàng 53131266 123456Aa@ 

12 THPT Lê Hồng Phong 53131267 123456Aa@ 

13 THPT Lê Ích Mộc 53131268 123456Aa@ 

14 THPT Lê Quý Đôn 53131269 123456Aa@ 

15 THPT Lý Thường Kiệt 53131270 123456Aa@ 

16 THPT Mạc Đĩnh Chi 53131271 123456Aa@ 

17 THPT Ngô Quyền 53131272 123456Aa@ 

18 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 53131273 123456Aa@ 

19 THPT Nguyễn Đức Cảnh 53131274 123456Aa@ 

20 THPT Nguyễn Trãi 53131275 123456Aa@ 

21 THPT Phạm Ngũ Lão 53131276 123456Aa@ 

22 THPT Đồng Hoà 53131277 123456Aa@ 

23 THPT Quang Trung 53131278 123456Aa@ 

24 THPT Thái Phiên 53131279 123456Aa@ 

25 THPT Tiên Lãng 53131280 123456Aa@ 

26 THPT Toàn Thắng 53131281 123456Aa@ 

27 THPT Tô Hiệu 53131282 123456Aa@ 

28 THPT Trần Hưng Đạo 53131283 123456Aa@ 

29 THPT Trần Nguyên Hãn 53131284 123456Aa@ 

30 THPT Vĩnh Bảo 53131285 123456Aa@ 

31 THPT QUỐC TUẤN 53131286 123456Aa@ 

32 THPT Thuỵ Hương 53131287 123456Aa@ 

33 THPT Hải An 53131288 123456Aa@ 

34 Trường THPT Lý Thái Tổ 53131289 123456Aa@ 

35 THPT Nội Trú Đồ Sơn 53131290 123456Aa@ 

36 PT Hermann Gmeiner 53131291 123456Aa@ 

37 THPT Phan Đăng Lưu 53131292 123456Aa@ 

38 THPT Lê Chân 53131293 123456Aa@ 
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39 THPT Thuỷ Sơn 53131294 123456Aa@ 

40 THPT Nhữ Văn Lan 53131295 123456Aa@ 

41 THPT Nguyễn Khuyến 53131296 123456Aa@ 

42 THPT Marie Curie 53131297 123456Aa@ 

43 THPT Tân An 53131298 123456Aa@ 

44 THPT 25 - 10 53131299 123456Aa@ 

45 THPT An Hải 53131300 123456Aa@ 

46 THPT Hàng Hải 53131301 123456Aa@ 

47 THPT Nguyễn Huệ 53131302 123456Aa@ 

48 THPT Lương Thế Vinh 53131303 123456Aa@ 

49 Phổ thông Anhxtanh 53131304 123456Aa@ 

50 THPT Nam Triệu 53131305 123456Aa@ 

51 PT NCH Nguyễn Tất Thành 53131306 123456Aa@ 

52 THPT Phan Chu Trinh 53131307 123456Aa@ 

53 THPT Thăng Long 53131308 123456Aa@ 

54 THPT Trần Tất Văn 53131309 123456Aa@ 

55 THPT Lương Khánh Thiện 53131310 123456Aa@ 

56 THPT Tân Trào 53131311 123456Aa@ 

57 THPT Hùng Vương 53131312 123456Aa@ 

58 THPT Quảng Thanh 53131313 123456Aa@ 

59 Trường TH-THCS-THPT Hàng Hải 1 53131314 123456Aa@ 

60 Trường Tiểu học, THCS, THPT Hai Bà Trưng 53131315 123456Aa@ 

61 Trường Tiểu học - THCS - THPT Vinschool Imperia 53131316 123456Aa@ 

62 Trường THPT Hữu Nghị quốc tế 53131317 123456Aa@ 

63 TH - THCS - THPT Edison 53131318 123456Aa@ 

64 Trường Tiểu học - THCS - THPT Dewey 53131319 123456Aa@ 

65 Trường THPT Chuyên Trần Phú 53131320 123456Aa@ 

66 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 210263ZZP 123456Aa@ 

67 Trung tâm GDNN-GDTX Thủy Nguyên 210263ZZV 123456Aa@ 

68 Trung tâm GDNN-GDTX An Dương 210263ZZW 123456Aa@ 

69 Trung tâm GDNN-GDTX Kiến Thụy 210263ZZX 123456Aa@ 

70 Trung tâm GDNN-GDTX An Hải 210263ZZY 123456Aa@ 

71 Trung tâm GDNN-GDTX Cát Hải 210263ZZZ 123456Aa@ 

72 Trung tâm GDNN-GDTX Thành Phố 210264000 123456Aa@ 

73 Trung tâm GDNN-GDTX Dương Kinh 210264001 123456Aa@ 

74 Trung tâm GDNN-GDTX Đồ Sơn 210264002 123456Aa@ 

75 Trung tâm GDNN-GDTX An Lão 210264003 123456Aa@ 

76 Trung tâm GDNN-GDTX Tiên Lãng 210264004 123456Aa@ 

77 Trung tâm GDNN-GDTX Kiến An 210264005 123456Aa@ 

78 Trung tâm GDNN-GDTX Hồng Bàng 210264006 123456Aa@ 

79 Trung tâm GDNN-GDTX Lê Chân 210264007 123456Aa@ 

80 Trung tâm GDNN-GDTX Ngô Quyền 210264008 123456Aa@ 
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